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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TT, TỈNH AN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lê Văn Huệ 

Các Hội thẩm nhân dân: Ôn  Hồ Văn Dũn , b  Trần T ị   ọc P ượn . 

         Thư ký phiên toà: Ôn  C au C an  Đô Ra - T ư ký To  án nhân dân  u ện TT, tỉn  An 

Giang 

     Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TT tham gia phiên toà: Ôn  Lâm Văn 

 ối - Kiểm sá  viên 

 N     4   án  8 năm 2023,  ại  rụ sở Tòa án nhân dân  u ện TT,  ỉn  An Giang, xét 

xử sơ   ẩm côn  k ai vụ án  ìn  sự   ụ lý số: 32/2023/TLST-HS ngày 14 tháng 7 năm 2 23, 

theo Qu ế  địn  đưa vụ án ra xé  xử sơ   ẩm số: 32/2023/QĐXXST- HS ngày 20 tháng 7 

năm 2 23, đối với bị cáo:  

Chau R (D), sin  n         án     năm 1981, tại huyện TT  nơi đăn  ký    k ẩu 

  ư n   r  v  c   ở: Khóm TL, thị trấn CT, huyện TT, tỉnh An Giang; n  ề n  iệp: 

K ôn    rìn  đ  văn  óa: K ôn  biế  c ữ  dân   c: K mer   iới  ín :  am   ôn  iáo: Đạo 

p ậ ; quốc  ịc : Việ   am  con ôn  C au D và bà Néang Vanh N (c ế ); bị cáo c ưa vợ, 

con; bị cáo bị b    ạm  iữ,  ạm  iam    n         2 23 c o đến na  (có mặ ).  

- Tiền sự: K ôn . 

- Tiền án:      3     2 2 , R bị Tòa án n ân dân  u ện ĐS,  ỉn  Đ k  ôn  

xử p ạ     năm  ù về   i “Trộm cắp tài sản”   eo k oản   Điều  73 B  luậ  Hìn  sự, 

c ấp   n  xon   ìn  p ạ   ù n     9 9 2 2 . 

Những người tham gia tố tụng: 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Hà Quang V. – Trợ  i p viên p áp lý   u c 

Trun   âm  rợ  i p p áp lý     nước  ỉn  An Gian . 

Bị hại: Ông Huỳn  Văn T, sin  năm:  967  địa c ỉ: K óm TA,   ị  rấn CT, 

hu ện TT,  ỉn  An Gian . 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

Bà Néang Sóc Ri, sinh năm:  9 6  địa c ỉ: Ấp PL, xã ÔL,  u ện TT,  ỉn  An 

Giang. 

B    u ễn T ị Kim   , sin  năm:  9 4  địa c ỉ: K óm ST,   ị  rấn CT,  u ện 

TT,  ỉn  An Gian . 

Người làm chứng: P ạm T ị T u H, sin  năm:  964. 
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Những người tham gia tố tụng khác: 

Người phiên dịch: Ông Chau Ra, sin  n    23  2  9 9 l  viên c ức côn   ác  ại 

Đ i  ru ền   an   u ện TT,  ỉn  An Gian , được   a    ế bằn  ôn  Kim Se, sin  năm: 

 964  nơi côn   ác: Mậ   rận Tổ quốc Việ   am xã CL,  u ện TT,  ỉn  An Gian . 

Tại phiên tòa, có mặt: Hà Quang V, Kim Se. Những người còn lại vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các   i liệu có  ron   ồ sơ vụ án v  diễn biến  ại p iên  òa, n i dun  vụ án 

được  óm     n ư sau: 

K oản      i  n     4  2 2 22, C au R cùn   éan  Sóc Ri đi b   cua, ốc  ần 

 rại ru n  của ôn  Huỳn  Văn T, R   ấ  bên  ron   rại ru n  có  3 mô  ơ điện (loại   

mã lực v   ,  mã lực), k ôn  n ư i  rôn   iữ. R lén l   v o lấ   r m  3 mô  ơ điện của 

ông T bỏ v o bao nilon m u v n  v  đựn   ron    ùn  n ựa,   ì bị Ri biế  v  kêu R  rả 

lại c o ôn  T, n ưn  R k ôn  đồn  ý m  đem mô  ơ điện để  ại b  kên . Cùn  l c n  , 

ôn  T   ăm ru n  p á   iện R lấ   r m mô  ơ điện, sợ bị b   R bỏ lại mô  ơ điện v  

 rốn, ông T đến  rìn  báo Côn  an   ị  rấn CT. Qua l m việc, C au R k ai n ận   n  vi 

lấ   r m  3 mô  ơ điện của ôn  T. 

Tan  vậ    u  iữ:    má  cưa m u v n  k ôn  rõ n ãn  iệu     mô  ơ điện m u 

xan  loại  Hp k ôn  rõ n ãn  iệu     mô  ơ điện m u  r n  loại  , Hp k ông rõ nhãn 

 iệu     mô  ơ điện m u xan  loại   Hp k ôn  rõ n ãn  iệu     đôi dép n ựa m u 

 r n      bao nilon m u v n        ùn  n ựa m u  r n , đư n  kín  miện    ùn  

3 cm, đư n  kín  đá  2 cm,   ùn  cao 36cm. 

Quá  rìn  điều  ra R con k ai n ận: Ngày 03  2 2 22, R đến  rại ru n  của ôn  T 

lấ   r m    má  cưa (loại cưa cầm  a ), đem bán c o  iệm p ế liệu   u ễn T ị Kim 

  , n ụ k óm ST,   ị  rấn CT,  u ện TT được 6 .    đồn  v   iêu x i cá n ân. 

 Tại Kế  luận địn   iá số  7 KL-HĐĐG.TTHS n    29  2 2 22, của H i đồn  địn  

 iá  ron   ố  ụn   ìn  sự   u ện TT kế  luận:    má  cưa m u v n  k ôn  rõ n ãn  iệu, 

 rị  iá 3  .    đồn      mô  ơ điện m u xan  loại  Hp k ôn  rõ n ãn  iệu,  rị  iá 

6  .    đồn      mô  ơ điện m u  r n  loại  , Hp k ôn  rõ n ãn  iệu,  rị  iá  2 .    

đồn      mô  ơ điện m u xan  loại   Hp k ôn  rõ n ãn  iệu,  rị  iá   .    đồn . T n  

c n   rị  iá  .   .    đồn . 

          Tại Cáo  rạn  số 32/CT-VKSTT.HS ngày 14 tháng 7 năm 2 23, Viện kiểm sá  

n ân dân  u ện TT,  ỉn  An Gian   ru   ố C au R về   i “Tr m c p   i sản”   eo qu  

địn  điểm b khoản   Điều  73 của B  luậ  Hìn  sự năm 2   , được sửa đổi, bổ sun  

năm 2  7. 

Tại cơ quan điều  ra v  p iên  òa sơ   ẩm bị cáo C au R k ai n ận   n  vi p ạm 

  i n ư n i dun  Cáo  rạn  đã nêu trên.  

Bị  ại Huỳn  Văn T; n ư i có qu ền lợi n  ĩa vụ liên quan Néang Sóc Ri, 

  u ễn T ị Kim    và n ư i l m c ứn  v n  mặ   ại p iên  òa n ưn  quá  rìn  điều  ra 

k ai n ận p ù  ợp với n i dun  Cáo  rạn . 

Đại diện Viện kiểm sá  luận   i đối với bị cáo,  iữ n u ên qu ế  địn   ru   ố n ư 

Cáo  rạn .  

Căn cứ v o  ín  c ấ  vụ án, mức đ  p ạm   i, các  ìn   iế   ăn  nặn ,  iảm n ẹ  rác  

n iệm  ìn  sự v  n ân   ân của n ư i p ạm   i, đề n  ị H i đồn  xé  xử (HĐXX) áp dụn  
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điểm b k oản   Điều  73; các điểm h, s k oản  , k oản 2 Điều    B  luậ  Hìn  sự năm 

2   , sửa đổi, bổ sun  năm 2  7, xử p ạ  bị cáo Chau R     9 (c ín) tháng đến    (m  ) 

năm  3 (ba)   án   ù  k ôn  áp dụn   ìn  p ạ  bổ sun  đối với bị cáo.  

Áp dụn  các Điều 46, 47 của B  luậ  Hìn  sự năm 2   , sửa đổi, bổ sun  năm 

2  7  Điều   6 của B  luậ  Tố  ụn   ìn  sự năm 2   ,  ịc   iêu  ủ :    đôi dép n ựa m u 

 r n      bao nilon m u v n        ùn  n ựa m u  r n , đư n  kín  miện    ùn  

3 cm, đư n  kín  đá  2 cm,   ùn  cao 36cm  riên     má  cưa m u vàng không rõ 

n ãn  iệu     mô  ơ điện m u xan  loại  Hp k ôn  rõ n ãn  iệu     mô  ơ điện m u 

 r n  loại  , Hp k ôn  rõ n ãn  iệu     mô  ơ điện m u xan  loại   Hp k ôn  rõ nhãn 

 iệu đã  rả c o ôn  T. Bu c bị cáo  iao lại 6 .    đồn  để n p   ân sác  Nhà nước. 

Quan điểm n ư i b o c ữa c o bị cáo: T ốn  n ấ  với   i dan , k un   ìn  p ạ  

cũn  n ư các  ìn   iế   iảm n ẹ m  Kiểm sá  viên đã đề n  ị áp dụn  đối với bị cáo   u  

n iên, bị cáo  ọc lực k ôn  biế  c ữ, nên n ận   ức p áp luậ  còn  ạn c ế  bị cáo c ỉ vì 

n  iện rượu,  r m c p   i sản bán để mua rượu uốn … nên đề n  ị HĐXX c ỉ xử p ạ  

bị cáo  7 (bả )   án   ù l  cũn  đủ sức răn đe bị cáo. 

Đối đáp của Kiểm sá  viên: Xé    ấ , điều k oản v    i danh mà n ư i b o c ữa 

đã   ốn  n ấ  nên Viện kiểm sá  k ôn   ran  luận. Tu  n iên, việc đề n  ị xử p ạ  bị 

cáo  7   án   ù l  c ưa  ươn  xứn   bởi bị cáo đã   n   2 lần bị xử p ạ   ù cùn  về   i 

“Tr m c p   i sản” v  m i lần bị xử p ạ     năm, n ưn  bị cáo k ôn     bỏ, nên lần 

p ạm   i n   cần xử n  iêm, để bị cáo có   ơi  ian cải  ạo  rở    n  n ư i  ố . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:        

 Trên cơ sở n i dun  vụ án, căn cứ v o các   i liệu  ron   ồ sơ vụ án đã được  ran  

 ụn   ại p iên  òa, HĐXX n ận địn  n ư sau: 

 [1] Về   ủ  ục  ố  ụn :  

 - Đối với   n  vi, qu ế  địn   ố  ụn  của Điều  ra viên v  Kiểm sá  viên  ron  quá 

 rìn  điều  ra,  ru   ố, xé  xử đã   ực  iện đ n  về   ẩm qu ền,  rìn   ự,   ủ  ục qu  địn  

của B  luậ  Tố  ụn   ìn  sự. Quá  rìn  điều  ra v   ại p iên  òa, bị cáo v  n ữn  n ư i 

  am  ia  ố  ụn  k ác k ôn  có ý kiến  oặc k iếu nại  ì về   n  vi, qu ế  địn  của n ư i 

 iến   n   ố  ụn . Do đó, các   n  vi, qu ế  địn   ố  ụn  của Điều  ra viên v  Kiểm sá  viên 

đã   ực  iện đều  ợp p áp.  

 - Tại p iên  òa n ư i có qu ền lợi n  ĩa vụ liên quan, n ư i l m c ứn  Néang 

Sóc Ri,   u ễn T ị Kim    v  P ạm T ị T u H v n  mặ , mặc dù Tòa án đã  ốn  đạ  

 iấ   riệu  ập  ợp lệ. Xé    ấ , sự v n  mặ  của  ọ k ôn   â   rở n ại  ì đến việc xé  

xử của vụ án. Căn cứ Điều 292, 293 của B  luậ  Tố  ụn   ìn  sự năm 2   , HĐXX  iến 

  n  xé  xử vụ án   eo   ủ  ục c un . 

   [2] Về n i dun : Quá  rìn  điều  ra cũn  n ư  ại p iên  òa bị cáo Chau R đều khai 

n ận  o n b    n  vi p ạm   i của mìn  n ư n i dun  Cáo  rạn  đã nêu. L i k ai n ận 

  i của bị cáo  ại Cơ quan điều  ra cũn  n ư  ại p iên  òa p ù  ợp với n au, p ù  ợp l i 

k ai của n ư i có qu ền lợi n  ĩa vụ liên quan, n ư i l m c ứn  về    i  ian, địa điểm, 

  ủ đoạn, mục đíc , đ n  cơ p ạm   i v   ậu quả do   i p ạm  â  ra cùng các vậ  c ứn  

đã   u  iữ, các   i liệu c ứn  cứ k ác được   u   ập k ác  quan đ n  p áp luậ  có  ron  

 ồ sơ vụ án. Do đó có đủ căn cứ để kế  luận: 

 Ngày 30/11/2020, R bị Tòa án n ân dân  u ện ĐS,  ỉn  Đ k  ôn  xử p ạ     

năm  ù về   i “Trộm cắp tài sản” bị cáo c ấp   n  xon   ìn  p ạ   ù n     9 9 2 2 , 
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n ưn  k i c ưa xóa án  íc  thì vào các ngày 03/12/2022; 04/12/2022, Chau R đi b   

cua, ốc  ần  rại ru n  của ôn  T, R lấ   r m của ôn  T    má  cưa v   3 mô  ơ điện 

(loại   mã lực v   ,  mã lực), có  ổn   rị  iá  .   .    đồn . 

H n  vi p ạm   i nêu trên của bị cáo R đã p ạm   i “Tr m c p   i sản”, qu  địn  

 ại điểm b k oản   Điều 173 của B  luậ  Hìn  sự năm 2   , sửa đổi bổ sun  năm 2  7 

có k un   ìn  p ạ  cải  ạo k ôn   iam  iữ đến  3 năm  oặc bị p ạ  tù t   6   án  đến 

03 năm (  i p ạm ít n  iêm  rọn ), n ư Cáo  rạn  Viện kiểm sá   ru   ố. 

H n  vi p ạm   i của bị cáo l  n u   iểm c o xã   i, xâm p ạm đến qu ền sở 

 ữu   i sản của n ư i k ác,  â  mấ  an ninh  rậ   ự  ại địa p ươn . Do vậ , cần p ải xét 

xử bị cáo để răn đe  iáo dục v  p òn  n  a c un . 

[3] Xé   ín  c ấ , mức đ  n  iêm  rọn  của   i p ạm, các  ìn   iế   ăn  nặn , 

 iảm n ẹ  rác  n iệm  ìn  sự và nhân thân của n ư i p ạm   i, HĐXX n ận   ấ :  

Bị cáo R có n ân   ân k ôn   ố , bởi năm 2    bị cáo   n  bị Tòa án nhân dân 

 u ện TT,  ỉn  An Gian  xử p ạ     năm  ù về   i “Trộm cắp tài sản”, n ưn  bị cáo 

k ôn     bỏ m   iếp  ục p ạm   i. Điều đán  nói  ron  vụ án n   l  k i bị cáo   ực  iện 

hành vi lấ   r m   i sản của ôn  T đã bị Ri biế  v  kêu bị cáo  rả lại, n ưn  bị cáo 

k ôn   rả, điều đó   ể  iện sự qu ế   âm của bị cáo. 

Về  ìn   iế   iảm n ẹ  rác  n iệm  ìn  sự: T i sản bị cáo lấ   r m đã được   u  ồi 

 iao  rả c ưa  â    iệ   ại c o n ư i bị  ại   ại Cơ quan điều  ra cũn  n ư  ại p iên  o  bị 

cáo đã    n  k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải. Đâ  l  các  ìn   iế   iảm n ẹ   eo qu  địn   ại 

các điểm  , s k oản   Điều    B  luậ  Hìn  sự năm 2   .  

Về  ìn   iế   ăn  nặn   rác  n iệm  ìn  sự: Bị cáo k ôn  p ải c ịu  ìn   iế   ăn  nặn  

 rác  n iệm  ìn  sự.  

Xé   ín  c ấ  của vụ án l  ít n  iêm  rọn , tuy nhiên  iện  ại  rên địa b n  u ện 

TT các   i p ạm về xâm p ạm qu ền sở  ữu có c iều  ướn   ia  ăn , đâ  l  n u ên n ân 

l m mấ  ổn địn   ìn   ìn  an nin  c ín   rị  ại địa p ươn , gây tâm lý lo l n  c o n ư i 

dân... Do đó, việc bu c bị cáo p ải c ấp   n   ìn  p ạ   ù các  l  k ỏi xã   i l  cần 

  iế , cần c ấp n ận đề n  ị của đại diện Viện kiểm sá   ại p iên  òa để bu c bị cáo 

p ải c ấp   n   ìn  p ạ   ù có    i  ạn m      i  ian mới có  ác dụn   iáo dục cải  ạo 

bị cáo  rở    n  n ư i côn  dân có íc  c o xã   i. Mức  ìn  p ạ   ù có    i  ạn m  đại 

diện Viện kiểm sá  đề n  ị l   ươn  xứn  với  ín  c ấ  mức đ  p ạm   i m  bị cáo đã 

 â  ra, đề n  ị n   được HĐXX c ấp n ận. 

Đối với quan điểm của n ư i b o c ữa, đề n  ị xử p ạ  bị cáo  7 (bả )   án   ù, 

HĐXX xé    ấ  l  c ưa đủ sức răn đe  iáo dục bị cáo n ư quan điểm đối đáp của Kiểm 

sá  viên, m  n  ĩ nên xử p ạ  bị cáo mức án n ư đề n  ị của Viện kiểm sá  mới có đủ 

k ã năn   iáo dục bị cáo  rở    n  n ư i  ố . 

[4] Về  ìn  p ạ  bổ sun : T eo qu  địn   ại k oản   Điều  73 của B  luậ  

Hìn  sự năm 2   , sửa đổi, bổ sun  năm 2  7   ì n ư i p ạm   i còn có   ể bị p ạ  

 iền     .   . 00 đồn  đến  0.000.000 đồn . Tu  n iên, bị cáo k ôn  có n  ề n  iệp 

v    u n ập ổn địn ,  iện điều kiện  o n cản  kin   ế của bị cáo còn k ó k ăn nên 

HĐXX qu ế  địn  miễn  ìn  p ạ  bổ sun  c o bị cáo. 

[5] Về vậ  c ứn :    đôi dép n ựa m u  r n  l    i sản cá n ân của bị cáo, lẽ ra 

 u ên  rả c o bị cáo, n ưn    i sản n   k ôn  có  iá  rị v  bị cáo cũn  k ôn   êu cầu 

n ận lại  đối với    bao nilon m u v n ,      ùn  n ựa m u  r n  l    i sản bị cáo dùn  
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v o việc p ạm   i, HĐXX cần  ịc    u  iêu  ủ . Đối với số  iền 6 .    đồn  bị cáo bán 

má  cưa c o b    , b     k ôn   êu cầu, HĐXX n  ĩ nên bu c bị cáo  iao n p lại để 

 ịc    u để n p   ân sác      nước.  

HĐXX cũn    ốn  n ấ  với quan điểm Viện kiểm sá  l    u ễn T i Kim Ng có 

  n  vi mua    má  cửa của R n ưn  k ôn  biế  do  r m c p m  có, nên không xem 

xé   rác  n iệm  ìn  sự l  p ù  ợp. 

[6] Về  rác  n iệm dân sự: Bị  ại Huỳn  Văn T đã n ận lại   i sản là    má  cưa 

m u v n      mô  ơ điện m u xan  loại  Hp     mô  ơ điện m u  r n  loại  , Hp     

mô  ơ điện m u xan  loại   Hp,  ấ  cả k ôn  rõ n ãn  iệu và ông T k ôn   êu cầu  ì 

khác, nên HĐXX k ôn  đặ  ra để xem xé   iải qu ế . 

[7] Về các vấn đề k ác: Bị cáo p ải c ịu án p í  ìn  sự sơ   ẩm   eo qu  địn  của 

p áp luậ . 

Vì các lẽ  rên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tu ên bố bị cáo Chau R p ạm   i “Tr m c p   i sản”. 

Căn cứ điểm b k oản 1 Điều 173; các điểm  , s k oản   Điều     Điều 38 của B  luậ  

Hìn  sự năm 2   , sửa đổi bổ sun  năm 2  7:  

Xử p ạ : Bị cáo Chau R (D)    (m  ) năm  ù     i  ạn c ấp   n   ìn  p ạ   ù  ín     

n    b    ạm  iữ,  ạm  iam (n    05/5/2023). 

 Căn cứ các Điều 46, 47 của B  luậ  Hìn  sự năm 2     Điều   6 của B  luậ  Tố  ụn  

 ìn  sự năm 2    sửa đổi bổ sun  năm 2  7. 

Tịc    u  iêu  ủ :    đôi dép n ựa m u  r n , 01 bao nilon màu vàng, 01 thùng 

n ựa m u  r n , đư n  kín  miện    ùn  3 cm, đư n  kín  đá  2 cm,   ùn  cao 

36cm. Bu c bị cáo C au R  iao n p lại 6 .    đồn , n p   ân sác      nước. 

(Vật tịch thu tiêu hủy theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 19/7/2023 giữa Cơ 

quan cảnh sát điều tra công an huyện TT và Chi Cục Thi hành án dân sự huyện TT). 

Căn cứ Điều 136 của B  luậ  Tố  ụn   ìn  sự năm 2   ;    ị qu ế  số 

326 2  6 UBTVQH 4 n    3   2 2  6 của Ủ  ban T ư n  vụ Quốc   i về án p í, lệ p í Tòa 

án, bu c bị cáo C au R  p ải c ịu 200.000 đồn  án p í  ìn  sự sơ   ẩm. 

Bị cáo v  các đươn  sự có qu ền l m đơn k án  cáo  ron     i  ạn 1  n    kể 

   n     u ên án ( 4  /2023), đươn  sự v n  mặ   ại p iên  òa  oặc k ôn  có mặ  k i 

 u ên án m  có lý do c ín  đán    ì    i  ạn k án  cáo  ín     n    n ận được bản án 

 oặc được  ốn  đạ   ợp lệ. 

          Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận                                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TA  ỉn  (01); 
- VKS  u ện TT (02); 
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- Sở Tư p áp An Gian  (  )  
- Cơ quan THAHS, HTTP ( 2)  

- P òn   ồ sơ (  )  
- C i Cục THADS TT (01); 
- B  p ận THAHS.TA (  )  
- Bị cáo  
- Các đươn  sự  
- Lưu Hồ sơ  

- Lưu VP.                                                                 Lê Văn Huệ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


